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TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử
Số điện 

thoại
CSGD đang công tác

TP/ huyện 

/thị Xã

1
Đặng Quang 

Trung
06/09/1976

trungsuptdtntanlao@gmai

l.com

097981145

6

Trường PTDTNT THCS 

& THPT An Lão
An Lão

2 Lê Văn Trung 21/07/1965
trunglethptanlao@gmail.c

om

094595290

5
Trường THPT  An Lão An Lão

3
Võ Thị Thúy 

Phương
23/03/1979

thuyphuong230379@gma

il.com

098279256

7
Trường THPT Hòa Bình An Nhơn

4 Trần Thị Lý Hồng 03/05/1978 lyhongndc@yahoo.com
096982434

9

Trường THPT Nguyễn 

Đình Chiểu
An Nhơn

5 Trần Thị Tình 05/11/1982 thanhcongn3@gmail.com
036884227

5

Trường THPT Nguyễn 

Trường Tộ
An Nhơn

6
Võ Đặng Ngọc 

Uyên
25/11/1974

vodangngocuyen@gmail.

com

077715763

2

Trường THPT Nguyễn 

Trường Tộ
An Nhơn

7 Mạc Tiến Tân 07/05/1976
mactientan.an2@gmail.co

m

076635822

2

Trường THPT số 2 An 

Nhơn
An Nhơn

8 Hoàng Thị Nhơn 06/02/1968
hoangthinhon62@gmail.c

om

090597479

4

Trường THPT số 2 An 

Nhơn
An Nhơn

9
Nguyễn Thị Bích 

Hiền
30/04/1991

nguyenbichhien30@gmail

.com

038409654

5

Trường THPT Số 3 An 

Nhơn
An Nhơn

10
Bùi Thị Thu 

Thanh
06/12/1976

thanhgdcd1976@gmail.co

m

088810854

9

Trường THPT Số 3 An 

Nhơn
An Nhơn

11 Lê Anh Nam 24/04/1982 lenamha82@gmail.com
096362641

8
Trường THPT Hoài Ân Hoài Ân

12 Trần Thị Hiền 07/07/1982 hientqd1982@gmail.com
039611496

9

Trường THPT Trần 

Quang Diệu
Hoài Ân

13 Nguyễn Thị Hiền 20/06/1988
nguyenthihien206dhqn@g

mail.com

038201231

6

Trường THPT Trần 

Quang Diệu
Hoài Ân

14 Bùi Trãi 10/12/1976 buitraivogiu@gmail.com
093569954

9
Trường THPT Võ Giữ Hoài Ân

15 Tống Thị Ánh 03/01/1981 thianh1981@gmail.com
039755794

7
Trường THPT Võ Giữ Hoài Ân

16 Phạm Vũ Lộc 12/12/1975 vuloc75@gmail.com
097370379

4

Trường THPT Chuyên 

Chu Văn An
Hoài Nhơn

17 Bùi Thị Hừng 29/11/1981 huong0851@gmail.com
097330549

4

Trường THPT Lý Tự 

Trọng
Hoài Nhơn

18
Nguyễn Thị Thu 

Hiền
05/08/1979

thuhienlttnguyen@gmail.

com

097690712

7

Trường THPT Lý Tự 

Trọng
Hoài Nhơn
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TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử
Số điện 

thoại
CSGD đang công tác

TP/ huyện 

/thị Xã

19 Võ Minh Cường 01/10/1976
vominhcuong25@gmail.c

om

098902990

5
Trường THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn

20 Đỗ Thị Hồng 20/10/1990 utcon90@gmail.com
039380136

0
Trường THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn

21
Nguyễn Triều 

Giang
18/03/1980

giang.nguyentrieu@gmail

.com

034536925

2

Trường THPT Nguyễn 

Trân
Hoài Nhơn

22
Nguyễn Thị 

Thanh Nhàn
14/08/1972

nguyen.thanhnhan5@gma

il.com

091945515

8

Trường THPT Nguyễn 

Trân
Hoài Nhơn

23 Mai Mạnh Hà 21/08/1976
manhha.bongson@gmail.

com

093577268

9

Trường THPT Phan Bội 

Châu
Hoài Nhơn

24 Lê Thị Như Thùy 29/02/1992
lenhuthuy2902@gmail.co

m

097530137

7

Trường THPT Phan Bội 

Châu
Hoài Nhơn

25 Trần Thanh Vũ 15/08/1978
thanhvutamquan@gmail.c

om

098819599

1
Trường THPT Tam Quan Hoài Nhơn

26 Nguyễn Chí Việt 14/11/1979
chiviet_tbh@yahoo.com.v

n

098706978

9

Trường THPT Tăng Bạt 

Hổ
Hoài Nhơn

27 Nguyễn Thị Hoa 12/04/1985
truongminhthuan54321@

gmail.com

097490903

4

Trường THPT Ngô Lê 

Tân
Phù Cát

28 Hoàng Ngọc Năm 03/04/1983
hoangnamgvc3@gmail.co

m

093441422

6
Trường THPT Ngô Mây Phù Cát

29
Trịnh Thị Hồng 

Thắm
25/09/1985

trinhthihongtham2016@g

mail.com

036996554

1

Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
Phù Cát

30 Lê Thị Bích Vân 09/09/1980
bichvancdpc1@yahoo.co

m.vn

098815526

9

Trường THPT số 1 Phù 

Cát
Phù Cát

31
Phan Thị Thanh 

Hồng
05/01/1987 bachthao204@gmail.com

084566419

9

Trường THPT số 2 Phù 

Cát
Phù Cát

32
Nguyễn Thị Kim 

Huệ
01/01/1988

honglinh200205@gmail.c

om

081343298

0

Trường THPT số 2 Phù 

Cát
Phù Cát

33
Lê Thị Thanh 

Nhàn
23/03/1986

lethithanhnhan2303@gma

il.com

098832777

4

Trường THPT số 3 Phù 

Cát
Phù Cát

34
Thái Thị Thu 

Thảo
01/12/1982

khoathao2007@gmail.co

m

038592839

6
Trường THPT An Lương Phù Mỹ

35 Lê Thị Hiền 10/09/1982 lehienal82@gmail.com
097917831

8
Trường THPT An Lương Phù Mỹ

36 Lê Thị Nhân Hậu 19/05/1990 nhanhau1905@gmail.com
039690948

2
Trường THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ

37
Châu Thị Mỹ 

Hương
12/01/1991

chaumyhuong@gmail.co

m

034955959

0

Trường THPT Nguyễn 

Trung Trực
Phù Mỹ

38
Huỳnh Quang 

Luật
10/02/1964

quangluatphumy1@gmail.

com

097555968

4

Trường THPT số 1 Phù 

Mỹ
Phù Mỹ

39 Nguyễn Thị Mai 16/10/1981 maidat79@gmail.com
096532427

7

Trường THPT số 2 Phù 

Mỹ
Phù Mỹ

40 Trần Văn Nên 12/06/1978 nentranpm2@gmail.com
039628548

6

Trường THPT số 2 Phù 

Mỹ
Phù Mỹ

41 Đậu Thị Hồng 16/09/1979 dauhong79@gmail.com
097453062

6

Trường PTDTNT THPT 

Bình Định
Quy Nhơn

42 Đào Thị Bồng 02/12/1981
daothibong@quochocquy

nhon.edu.vn

090560016

5
Trường Quốc Học Quy Nhơn

43
Đặng Thị Duy 

Hằng
21/01/1980

dangthiduyhang@quocho

cquynhon.edu.vn

098324414

7
Trường Quốc Học Quy Nhơn



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử
Số điện 

thoại
CSGD đang công tác

TP/ huyện 

/thị Xã

44 Nguyễn Thị Hoa 10/02/1987
nguyenthihoabd87@gmail

.com

038565456

6

Trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn
Quy Nhơn

45 Hồ Diệu Hương 07/10/1991
dieuhuong.ctk32@gmail.c

om

034978783

8

Trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn
Quy Nhơn

46 Lê Quang Toàn 09/10/1980 lqtoanhv@gmail.com
093478262

1

Trường THPT Hùng 

Vương
Quy Nhơn

47
Nguyễn Thị Kim 

Liên
30/04/1986 conghuynhqn@gmail.com

092723611

1

Trường THPT Hùng 

Vương
Quy Nhơn

48
Nguyễn Xuân 

Tính
20/07/1984

tinhhoabinh09@gmail.co

m

098841524

4

Trường THPT Hùng 

Vương
Quy Nhơn

49 La Thị Lệ Quý 28/09/1980
lathilequy.nth@gmail.co

m

091435905

0

Trường THPT Nguyễn 

Thái Học
Quy Nhơn

50 Đặng Thị Tình 18/08/1981
dangthitinhpc3@gmail.co

m

098819475

0

Trường THPT Trần Cao 

Vân
Quy Nhơn

51
Nguyễn Thị 

Hoàng Hiếu
05/06/1979

nguyenthihoanghieu@qua

ngtrung.edu.vn

084997771

0

Trường THPT Trần Cao 

Vân
Quy Nhơn

52
Trần Thị Phúc 

Diễm
01/09/1978

tranthiphucdiem@gmail.c

om

098763867

8

Trường THPT Trưng 

Vương
Quy Nhơn

53 Võ Thị Thanh Hà 10/02/1976 wtnminh@yahoo.com.vn
098702973

7

Trường THPT Trưng 

Vương
Quy Nhơn

54
Tạ Thị Hồng 

Trinh
20/08/1982 trinhgdcdnh@gmail.com

096409457

9

Trường THPT Nguyễn 

Huệ
Tây Sơn

55
Đặng Thị Thúy 

Hằng
31/08/1980

dangthuyhangqt070@gma

il.com

090521707

0

Trường THPT Quang 

Trung
Tây Sơn

56
Từ Thị Khánh 

Hiệp
14/04/1979 khanhhiepqt@gmail.com

091473901

9

Trường THPT Quang 

Trung
Tây Sơn

57 Trần Quốc Nghi 10/10/1980 quocnghi.ts@gmail.com
098638707

5
Trường THPT Tây Sơn Tây Sơn

58 Nguyễn Thị Hiền 07/01/1982
hiencd1048hv@gmail.co

m

098885694

7

Trường THPT Nguyễn 

Diêu
Tuy Phước

59 Nguyễn Thị Thảo 28/06/1991
nguyenthithaodhsp@gmai

l.com

034982093

8

Trường THPT Nguyễn 

Diêu
Tuy Phước

60 Trần Thị Ngọc Hà 15/10/1982
tranngochatp1@gmail.co

m

098720268

6

Trường THPT số 1 Tuy 

Phước
Tuy Phước

61
Phạm Thị Thu 

Quyên
26/10/1992 quyenpc03@gmail.com

096957996

5

Trường THPT số 2 Tuy 

Phước
Tuy Phước

62 Đặng Quan Sứ 12/02/1983 quansudang@gmail.com
077249355

1

Trường THPT số 2 Tuy 

Phước
Tuy Phước

63 Nguyễn Thị Trình 10/10/1992
nguyentrinh.gdct@gmail.

com

094862207

2

Trường THPT số 3 Tuy 

Phước
Tuy Phước

64 Phạm Thị Thu Hà 02/09/1977
77.phamthithuha@gmail.c

om

077715705

6
Trường THPT Xuân Diệu Tuy Phước

65
Nguyễn Thị Bích 

Khiêm
28/10/1978

bichkhiem1978@gmail.co

m

097752200

7
Trường THPT Vân Canh Vân Canh

66
Huỳnh Thị Mỹ 

Hạnh
05/03/1979 myhanh.0579@gmail.com

038567527

5

Trường THPT Vĩnh 

Thạnh

Vĩnh 

Thạnh

67 Trương Văn Hiếu 21/07/1970
truongvanhieu_thpt@yah

oo.com.vn

039475124

9

Trường THPT Vĩnh 

Thạnh

Vĩnh 

Thạnh

Danh sách này gồm có 67 Giáo viên./.
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